
1 Võ Hoàng Thiên An 08 11 2017

2 Nguyễn Hữu Tùng Anh 23 11 2017

3 Nguyễn Tôn Bách 06 10 2017

4 Võ Uyển Ngọc Bội 19 06 2017 x

5 Nguyễn Cát Hải Đường 22 06 2017

6 Dương Ngọc Hạnh 05 03 2017 x

7 Trần Nguyễn Gia Hân 18 07 2017 x

8 Lê Phạm Việt Hoàng 19 10 2017

9 Châu Gia Huy 06 10 2017

10 Mã Phúc Huy 30 09 2017

11 Trần Nguyễn Anh Huy 09 07 2017

12 Trương Phương Huyên 27 04 2017 x

13 Yem Lê Chí Kiên 05 08 2017

14 Trần Minh Thiên Kim 21 04 2017 x

15 Võ Minh Khang 03 04 2017

16 Quách Mỹ Khanh 29 11 2017

17 Nguyễn Vân Bảo Khánh 09 05 2017 x

18 Trần Gia Khiêm 24 2 2017

19 Phạm Nguyễn Đăng Khoa 05 11 2017

20 Nguyễn Phúc Lâm 29 05 2017

21 Hà Bảo Lâm 09 09 2017 x

22 Nguyễn Phước Long 21 11 2017

23 Sỳ Khánh Ngọc 16 03 2017 x

24 Nguyễn Thành An Nguyên 23 09 2017

25 Ngô Phạm An Nhiên 01 05 2017 x

26 Ngô Hạo Nhiên 05 09 2017

27 Nguyễn An Nhiên 22 04 2017 x

28 Huỳnh Nghiêm Minh Phát 31 01 2017

29 Trương Cảnh Phong 27 01 2017

30 Lương Đình An Phong 05 06 2017

31 Lại Gia Phúc 08 03 2017

32 Trần Gia Phúc 08 07 2017

33 Đinh Hồng Phước 18 02 2017

34 Trần Duy Anh Quân 20 10 2017

35 Trần Gia Tuệ 07 11 2017 x

36 Phan Minh Trí 23 02 2017

37 Cao Kiến Vinh 15 06 2017

38 Trần Như Thiên Ý 06 11 2017 x

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐẠO

(đã ký)

Ngày, tháng,

năm sinh 
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

Quận 5, ngày 20 tháng 7 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Trương Diệu Thừa

Tổng kết danh sách này có:  38 học sinh.
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